
THÔNG TIN VỀ CÁC SẢN PHẨM OCOP TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

STT Tên sản phẩm 
Tên nhóm sản 

phẩm 

Tên chủ thể sản 

xuất, kinh doanh 

Địa chỉ đăng ký của 

chủ thể  sản xuất, kinh 

doanh 

Điện thoại liên hệ 
Số hạng 

sao OCOP 

Năm 

công 

nhận 

1 Cá Ngừ đại dương Thực phẩm 
Công ty TNHH Hải 

Nguyên 

Xã Tam Quan Bắc, 

huyện Hoài Nhơn  
0914004373 

Tiềm năng 

đạt 5 sao 
2019 

2 Cá Ngừ đại dương Thực phẩm 
Công ty TNHH Tân 

Xuân Lộc 

Xã Tam Quan Bắc, 

huyện Hoài Nhơn  
0914 303 594 

Tiềm năng 

đạt 5 sao 
2019 

3 Gà giống Thực phẩm 

Công ty TNHH 

giống gia cầm Minh 

Dư 

Xã Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước 
 0913498702 

Tiềm năng 

đạt 5 sao 
2019 

4 
Dầu dừa tinh kiết các 

loại  
Thực phẩm 

HTX Nông nghiệp 

Ngọc An 

Xã Hoài Thanh Tây, 

huyện Hoài Nhơn 
0986 956 932 4 sao 2019 

5 Nước mắm Như Hoa Thực phẩm 
Cơ sở nước nắm như 

Hoa 

Xã Tam Quan Bắc, 

huyện Hoài Nhơn  
0914 089 063 4 sao 2019 

6 Nón ngự Phú Gia 
Thủ công mỹ 

nghệ gia dụng 
Cơ sở Đỗ Văn Lan 

Xã Cát Tường, huyện 

Phù Cát 
0333025968 4 sao 2019 

7 Cây Mai cảnh 
Thủ công mỹ 

nghệ trang trí 
Hộ Trần Văn Hòa 

Xã Nhơn An, thị xã An 

Nhơn 
0935.997.577 4 sao 2019 



8 
Bún song thằn Lý Thị 

Hương 
Thực phẩm Cơ sở Tạ Thị Đắt 

Xã Nhơn Phúc, thị xã 

An Nhơn 
0982.797.527 4 sao 2019 

9 
Súng thần công (đồng 

kim loại) 

Thủ công mỹ 

nghệ trang trí 

Công ty TNHH 

thương mại Dịch vụ 

Đường Minh  

Phường Đập Đá, thị xã 

An Nhơn 
0908.799.247 4 sao 2019 

10 Yến sào Thực phẩm 
Công ty TNHH Yến 

sào Tam Quan 

Xã Tam Quan Bắc, 

huyện Hoài Nhơn  
0935 759 879 3 sao 2019 

11 Yến sào Thực phẩm 
Hộ kinh doanh Minh 

Thành  

Xã Tam Quan Bắc, 

huyện Hoài Nhơn  
0983 565 207 3 sao 2019 

12 
Nước nắm 24 Tân 

Thịnh 
Thực phẩm 

Cơ sở nước năm 24 

Tân Thịnh 

Xã Hoài Thanh, huyện 

Hoài Nhơn 
0984 569 007 3 sao 2019 

13 Nước mắn Như Mười Thực phẩm 
Cơ sở nước nắm 

Như Mười 

Xã Tam Quan Bắc, 

huyện Hoài Nhơn  
0934 363 667 3 sao 2019 

14 Nước mắm Minh Nhạn Thực phẩm 
Cơ sở nước mắm 

Minh Nhạn 

Xã Hoài Hương, huyện 

Hoài Nhơn 
0256 3868 523 3 sao 2019 

15 Trứng vịt hột Hoài Mỹ  Thực phẩm 
Hội nông dân xã 

Hoài Mỹ 

Xã Hoài Mỹ, huyện 

Hoài Nhơn 
0982 255 265 3 sao 2019 

16 
Bánh Tráng nước dừa 

Ba Quan 
Thực phẩm 

Hộ kinh doanh Lê 

Thị Hiệp 

Xã Hoài Hảo, huyện 

Hoài Nhơn 
0392 414 215 3 sao 2019 

17 Bánh hồng Thực phẩm Cơ sở Thanh Bình, 
Thị trấn Tam Quan, 

huyện Hoài Nhơn 
0256 3865 204 3 sao 2019 

18 Bánh hồng  Thực phẩm Cơ sở Bà Điền  Thị trấn Tam Quan, 0977 515 597 3 sao 2019 



19 Mè xửng Thực phẩm huyện Hoài Nhơn 3 sao 2019 

20 Bánh hồng Thực phẩm Cơ sở Minh Đức 
Xã Tam Quan Bắc, 

huyện Hoài Nhơn  
0373 999 217 3 sao 2019 

21 Chiếu Cói 
Thủ công mỹ 

nghệ gia dụng 

Hộ kinh doanh Võ 

Văn Lê 

Xã Hoài Châu Bắc, 

huyện Hoài Nhơn 
0374 999 638 3 sao 2019 

22 Nước Mắm Thực phẩm 
HTX sản xuất kinh 

doanh  Hương Thanh 

Xã Nhơn Lý, Thành 

phố Quy Nhơn 
0795766297 3 sao 2019 

23 

Hải sản khô (mực tẩm 

gia vị ăn liền, cá cơn 

giòn ăn liền, cá mai tẩm 

gia vị ăn liền, cá chỉ 

vàng rim, cá lao tẩm gia 

vị ăn liền) 

Thực phẩm Cơ sở Thúy Trinh 
3D, Tăng Bạt Hổ, thành 

phố Quy Nhơn 
0933330486 3 sao 2019 

24 

Hải sản khô (Mực 

Ngào, Ghẹ sữa ram, Cá 

cơm tẩm gia vị ăn liền, 

tôm khô, cá bò tẩm gia 

vị ăn liền) 

Thực phẩm Cơ sở Mận Khoa 
58 Vũ Bảo, thành phố 

Quy Nhơn 
0906495991 3 sao 2019 

25 

Hải sản khô (cá bò rim, 

cá chỉ vàng rim, cá lao 

rim, Mực rim sa tế, mực 

khô) 

Thực phẩm Cơ sở phụng Nga 
62 Vũ Bảo, thành phố 

Quy Nhơn 
0935388728 3 sao 2019 

26 Nem chả chợ huyện Thực phẩm cơ sở Bảy Liêm 
Xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước 
 0912128227 3 sao 2019 



27 Bánh ít lá gai Thực phẩm Cơ sở bà Dư 
Thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước 
 0934809234 3 sao 2019 

28 Rau an toàn Thực phẩm 
HTX Nông nghiệp 

Phước Hiệp 

Xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước 
 02563.830236 3 sao 2019 

29 Hoa cúc chậu   
Hộ Nguyễn Ngọc 

Tùng 

Xã Phước Hòa, huyện 

Tuy Phước 
 0932553652 3 sao 2019 

30 
Chình mun muôi Châu 

Trúc 
Thực phẩm Hộ Võ Tuấn Tú 

Xã Mỹ Châu, huyên 

Phù Mỹ 
098340427 3 sao 2019 

31 Nếp Bàu Chánh Trạch Thực phẩm 
Hội nông dân xã Mỹ 

Thọ 

Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 

Mỹ 
0977139127 3 sao 2019 

32 Dầu lạc Thực phẩm 
HTX nông nghiệp 

Mỹ Hòa 

Xã Mỹ Hòa, huyện Phù 

Mỹ 
0982074465 3 sao 2019 

33 Nước mắm Thực phẩm Cơ sở Thái An 
Xã Cát Khánh, huyện 

Phù Cát 
0967660669 3 sao 2019 

34 Trà cà gai leo Đồ uống Cơ sở Bảo Khánh 
Xã Cát Tân, huyện Phù 

Cát 
0986895595 3 sao 2019 

35 Rượu đậu xanh Đồ uống 
Hộ Nguyễn Thành 

Lưu 

Xã Bình Thành, huyện 

Tây Sơn 
0868700579 3 sao 2019 

36 Bánh ít lá gai Thực phẩm Cơ sở Hoàng Đông 
Xã Tây Bình Huyện 

Tây Sơn 
0976039548 3 sao 2019 

37 Rau an toàn Thực phẩm HTX nông nghiệp Thị trấn Phú Phong, 0984 805 996 3 sao 2019 



Thuận Nghĩa huyện Tây Sơn 

38 Nón Lá Gò Găng 
Thủ công mỹ 

nghệ gia dụng 

Hộ Nguyễn Thị 

Đúng 

Phường Nhơn Thành, 

thị xã An Nhơn 
0985.979.274 3 sao 2019 

39 Rượu Bàu Đá Đồ uống Cơ sở Hoa Thưởng,  
Xã Nhơn Lộc, thị xã An 

Nhơn 
0385.012.379 3 sao 2019 

40 Rượu vang Berifoods Đồ uống 

Công ty TNHH 

Thực phẩm Trương 

Gia 

Xã Nhơn Thọ, thị xã 

An Nhơn 
'0908.814.438 3 sao 2019 

41 Dưa các loại Thực phẩm 
HTX NN II Nhơn 

Thọ 

Xã Nhơn Thọ, thị xã 

An Nhơn 
0935.034.203 3 sao 2019 

42 Rau an toàn Lá Lành Thực phẩm 
THT sản xuất rau an 

toàn 

Phường Nhơn Hưng, thị 

xã An Nhơn 
0964.702.177 3 sao 2019 

43 Trà Gò Loi Đồ uống 
Hộ Nguyễn Hữu 

Oanh 

Xã Tân Tường Tây, 

huyện Hoài Ân 
0355619793 3 sao 2019 

44 Bưởi Hoài Ân Thực phẩm 
Hộ Trần Thị Thu 

Thủy 

Xã Ân Đức, huyện 

Hoài Ân 

 

0943223832 
3 sao 2019 

45 Bưởi Hoài Ân Thực phẩm Hộ Tăng Doãn Kích 
Xã Ân Thạch, huyện 

Hoài Ân 

 

0987096458 
3 sao 2019 

46 Bưởi Hoài Ân Thực phẩm 
Hộ Nguyễn Thị 

Dung 

Xã Ân Đức, huyện 

Hoài Ân 
0989.822.016 3 sao 2019 

47 Nem chả Thực phẩm 
Cơ sở nem chả Ngọc 

Liễu 

Thị trấn Tăng Bạt Hổ, 

huyện Hoài Ân 
0972677159 3 sao 2019 



48 Mật ong rừng Thực phẩm 
Cơ sở kinh doanh 

mật ong rừng Mây 

Xã An Tân, huyện An 

Lão 
0978891789 3 sao 2019 

49 Cam sành Thực phẩm Hộ Lê Văn Năng 
Xã An Toàn, huyện An 

Lão 
0976206551 3 sao 2019 

50 Cau trái Thực phẩm 
Công ty TNHH 

Thương Mại Huệ Cư 

Xã An Hòa, huyện An 

Lão 
0976424568 3 sao 2019 

51 Trà Dung Đồ uống 
Cơ sở sản xuất 

Nguyễn Cảnh Duy 

Xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh 
0914417583 3 sao 2019 

52 Dưa Lê Thực phẩm 
Công ty TNHH Gia 

vị Nhiệt Đới 

Xã Phước Hưng, huyện 

Tuy Phước 
0913810581 3 sao 2020 

53 
Gạo SX theo hướng hữu 

cơ 
Thực phẩm 

HTX Nông nghiệp 

Ân Tín 

Xã Ân Tín, huyện Hoài 

Ân 
0978214864 3 sao 2020 

54 Bún gạo khô Biên Thắm Thực phẩm 
HKD Bùi Thị Thu 

Thắm 

Xã Ân Hảo Đông, 

huyện Hoài Ân 
0979367749 3 sao 2020 

55 
Bún gạo khô Phương 

Anh 
Thực phẩm HKD Đào Thị Thức 

Xã Ân Hảo Đông, 

huyện Hoài Ân 

 

0398789290 
3 sao 2020 

56 Bánh cốm Thực phẩm 
Cơ sở bánh cốm, kẹo 

Phong Nga 

Xã Cát Tường, huyện 

Phù Cát 
0986789112 3 sao 2020 

57 
Bánh gạo lức nguyên 

hạt 
Thực phẩm 

Cơ sở bánh cốm, kẹo 

Phong Nga 

Xã Cát Tường, huyện 

Phù Cát 
0986789112 3 sao 2020 

58 Bún phở Cô Phương Thực phẩm Cơ sở Hà Thị Hương 
TT. Ngô Mây, huyện 

Phù Cát 

 

0352451237 
3 sao 2020 



59 Dầu phộng Thực phẩm Cơ sở Công Chính 
Xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát 
0397199425 3 sao 2020 

60 Trà Gò Loi Đồ uống HKD Lê Văn Dũng 
Xã Ân Tường Tây, 

huyện Hoài Ân 
0347206800 3 sao 2020 

61 Trà Gò Loi Đồ uống 
HKD Nguyễn Phước 

Cầu 

TT. Tăng Bạt Hổ, 

huyện Hoài Ân 
0345214335 3 sao 2020 

62 Nhang trầm hương   
HKD Nguyễn Hữu 

Toàn 

Xã Ân Mỹ, huyện Hoài 

Ân 

 

0988801261 
4 sao 2020 

63 
Con giống gà ta CK1-

BĐ, CK2-BĐ, CK3-BĐ 
Giống vật nuôi 

Cty TNHH giống gia 

cầm Cao Khanh 

Xã Cát Tân, huyện Phù 

Cát 
0979804151 

Tiềm năng 

đạt 5 sao 
2020 

64 
Bánh tráng Dalop các 

loại 
Thực phẩm 

Công ty TNHH 

Nhân Hòa 

Khu phố Song Khánh, 

phường Hoài Xuân thị 

xã Hoài Nhơn 

0989698239 4 sao 2020 

65 Bánh tráng các loại Thực phẩm 
Công ty TNHH 

Sachi Nguyễn 

Khu phố 8, phường 

Tam Quan, thị xã Hoài 

Nhơn 

0914 099 716 4 sao 2020 

66 Bánh cốm nếp ngự Thực phẩm 
Cơ sở sản xuất bánh 

kẹo Sáu Chiến 

Khu phố 8, phường 

Tam Quan, thị xã Hoài 

Nhơn 

 0914 099 716 3 sao 2020 

67 Bánh tráng dừa Thực phẩm HTX NN Ngọc An 

Khu phố Ngọc An 

Trung, phường Hoài 

Thanh Tây, thị xã Hoài 

Nhơn 

0986 956 932 3 sao 2020 



68 
Bún số 8 Tam Quan 

Nam 
Thực phẩm 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn Thanh 

Khu phố Tăng Long 1, 

phường Tam Quan 

Nam, thị xã Hoài Nhơn 

0979 135 089 3 sao 2020 

69 Dầu phộng tinh khiết Thực phẩm 

Hộ kinh doanh Bến 

Đá (Dương Quang 

Cảnh) 

Thôn Bình Đê, xã Hoài 

Châu Bắc, thị xã Hoài 

Nhơn 

0919 378 537 3 sao 2020 

70 
Bình hoa composit 

Thanh Duy 

Thủ công mỹ 

nghệ trang trí 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Ngọc 

Thôn Lương Thọ 1, xã 

Hoài Phú, thị xã Hoài 

Nhơn 

0982 755 404 3 sao 2020 

71 Chiếu cói 
Thủ công mỹ 

nghệ gia dụng 

Hộ kinh doanh Lý 

Văn Khánh 

Thôn Gia An Đông, xã 

Hoài Châu Bắc, thị xã 

Hoài Nhơn 

0982 166 459 3 sao 2020 

72 
Các sản phẩm Song 

mây mỹ nghệ Nhân Hòa 

Thủ công mỹ 

nghệ gia dụng 

Công ty TNHH 

Nhân Hòa 

Phường Hoài Xuân, thị 

xã Hoài Nhơn 
0989698239 4 sao 2020 

73 Cá cơm khô Thực phẩm 

HTX Sản xuất kinh 

doanh hải sản Hương 

Thanh – Nhơn Lý 

Thôn Lý Hòa, xã Nhơn 

Lý, thành phố Quy 

Nhơn 

0795766297 3 sao 2020 

74 Ruốc khô Thực phẩm 

HTX Sản xuất kinh 

doanh hải sản Hương 

Thanh – Nhơn Lý 

Thôn Lý Hòa, xã Nhơn 

Lý, thành phố Quy 

Nhơn 

 

0795766297 
3 sao 2020 

75 Mực một nắng Thực phẩm 

HTX Sản xuất kinh 

doanh hải sản Hương 

Thanh – Nhơn Lý 

Thôn Lý Hòa, xã Nhơn 

Lý, thành phố Quy 

Nhơn 

 

0795766297 
3 sao 2020 



76 Mắm ruốc Thực phẩm 

HTX Sản xuất kinh 

doanh hải sản Hương 

Thanh – Nhơn Lý 

Thôn Lý Hòa, xã Nhơn 

Lý, thành phố Quy 

Nhơn 

 

0795766297 
3 sao 2020 

77 Chả lụa Ngọc Nga Thực phẩm Cơ sở Ngọc Nga 
Thôn Đức Phổ 1, xã Cát 

Minh, huyện Phù Cát 
0985246837 3 sao 2020 

78 
Dầu dừa tinh khiết các 

loại 
Thực phẩm 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Ngọc An 

Khu phố Ngọc An 

Trung, phường Hoài 

Thanh Tây, thị xã Hoài 

Nhơn 

0986 956 932 
Tiềm năng 

đạt 5 sao 
2020 

79 
Bột trái nhàu Bảo 

Khánh 
Thực phẩm Cơ sở Bảo Khánh 

Thôn Bình Đức, xã Cát 

Tân, huyện Phù Cát 
0986895595 3 sao 2020 

80 
Trà bí đao túi lọc Bảo 

Khánh 
Thực phẩm Cơ sở Bảo Khánh 

Thôn Bình Đức, xã Cát 

Tân, huyện Phù Cát 
0986895595 3 sao 2020 

81 Muối Happing Thực phẩm 

Công ty Cổ phần 

Muối và Thực phẩm 

Bình Định 

Thôn Trung Xuân, xã 

Mỹ Chánh, huyện Phù 

Mỹ 

0949708999 4 sao 2020 

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Lê Hồng Tây - Trưởng phòng Phòng Quản lý Thương mại, di động: 0903.395337, 

email: lehongtay2018@gmail.com; bà Tạ Thị Huỳnh Giao - Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại, di động:  

0985.007763, email: huynhgiao822003@gmail.com. 
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